PHIẾU HỌC TẬP
HS LÀM RA GIẤY KIỂM TRA HOẶC GIẤY ĐÔI CÓ KẺ Ô ĐIỂM, LỜI PHÊ. SAU KHI ĐI HỌC SẼ NỘP LẠI ĐỂ GIÁO VIÊN KIỂM TRA VÀ CHẤM ĐIỂM.
I- TRẮC NGHIỆM: (2,5 điểm) (HS chỉ cần ghi đáp án Ví dụ: 1A, 2A,...)
                  Chọn câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Vạch kẻ đường là:
A. Vạch chỉ phân chia làn đường, vị trí hướng đi, vị trí dừng lại        D. A và B đúng
B. Vị trí dừng và vị trí trên đường            C. Vạch chỉ vị trí hướng đi và vị trí đứng
Câu 2: Biển báo nguy hiểm có dạng:
A. hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen
B. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen
C. hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng
D. hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen
Câu 3: Biển báo cấm có dạng:
A. hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng      B. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen
C. hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu vàng
D. hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng
Câu 4: Người sử dụng lao động thuê học sinh D 12 tuổi để làm bốc vác hàng hóa. Người sử dụng lao động vi phạm nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển.                                 B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.                                       D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 5: Tại buổi sinh hoạt lớp, em đứng lên phát biểu quan điểm của mình về việc tổ chức cắm trại nhân dịp kỉ niệm 26/3. Trong tình huống này em đã sử dụng nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển.                     B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.                         D. Nhóm quyền tham gia
Câu 6: Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm : 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào ?
A. Nhóm quyền phát triển.                      B. Nhóm quyền sống còn.
C. Nhóm quyền bảo vệ.                             D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 7: Ý kiến nào dưới đây đúng khi giải quyết mâu thuẫn, xung đột?
A. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng giải quyết.
B. Để tránh xung đột không nên chơi với nhiều bạn.
C. Mọi mâu thuẫn đều được hoá giải bằng bạo lực.
D. Khi có mâu thuẫn cần quyết liệt đấu tranh đến cùng.
Câu 8: Là người yêu hoà bình, em sẽ ứng xử như thế nào khi thấy các bạn cãi nhau, đánh nhau trong lớp?
A. Đứng ngoài cỗ vũ bên mạnh hơn.        B. Tham gia đánh, cãi nhau để bênh vực lẽ phải.
C. Tránh đi không tham gia vào cuộc cãi nhau, đánh nhau đó.
D. Can ngăn một cách khôn khéo để giúp các bạn hoà giải.
Câu 9: Vì một lần P vi phạm lỗi ở lớp và bị điểm kém nên mẹ của P đã không cho P ăn cơm, bắt P nhịn đói và nhốt P trong phòng không cho P đi học nữa. Hành động đó vi phạm quyền nào?
A. Quyền được bảo vệ.                     B. Quyền được chăm sóc.
C. Quyền được giáo dục.                  D. Quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục.
Câu 10: Hành vi đúng khi tham gia giao thông là:
   A.Ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy đội mũ bảo hiểm .           B Đi xe đạp trên hè phố.
   C.Điều khiển xe đạp bằng hai tay.               D. Đá bóng, thả diều dưới lòng đường 
II. TỰ LUẬN: (7,5 điểm)
      Câu 11:( 3 điểm):  Bố mẹ Huy vì sợ con mình bị ảnh hưởng những thói hư tật xấu ngoài xã hội nên không cho Huy giao tiếp với ai. Sinh nhật bạn ở lớp, bố mẹ cũng không cho Huy đi dự. Huy rất buồn và giận cha mẹ. Nếu em là Huy, em sẽ làm gì ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12 (3 điểm): Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm khuya, chắt chiu từng đổng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học để đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp và phải học lại
Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú. Theo em, Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 13(1,5 điểm): Hãy tự liên hệ xem bản thân đã thực hiện đúng những quy định về trật tự an toàn giao thông chưa. Hãy tự đặt kế hoạch rèn luyện và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




